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ROVAL Corporation 

 

Độ cứng màng sơn 

 

Liên kết lớp màng sơn của Roval sau khi sơn xong thường mềm, và cứng dần qua thời gian sử 

dụng. 

 

[ Phương pháp kiểm tra ] 

Tạo xước bề mặt (Bằng bút chì) JIS-K5600-5-4 : 1999 

- Độ cứng bút chì –  

(Mềm) ◄ 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H ► (Cứng)  

 

[ Kết quả kiểm tra ] 

Tên sản phẩm Trước khi phơi sáng Sau 12 tháng 

ROVAL B F 

EPO ROVAL B H 

ROVAL SILVER 3B 2B 

AQUA ROVAL HB H 

 

 

[ Phương pháp kiểm tra ] 

Phương pháp quay mài bằng bánh xe cao su JIS K5600-5-9 : 1999 

Bánh xe : CS-17 

Số vòng quay : 1000 

Tải trọng : 4.9N(500g) x 2  

 

 Abrasion loss 

Tên sản phầm Trước khi phơi sáng Sau 3 tháng 

ROVAL 238.6mg 113.3mg 

EPO ROVAL 297.4mg 188.1mg 

ROVAL SILVER 274.2mg 170.1mg 

AQUA ROVAL 113.1mg 78.2mg 

 


